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TÓM LƯỢC 

Bước đầu nghiên cứu tạo gel cafein 3% dùng cho các chế phẩm bôi da 

 

MỞ ĐẦU 

Cafein đã được chứng minh có nhiều tác động tích cực khi sử dụng trên da như: Chống 

oxy hóa, giảm thâm vùng da dưới mắt, giảm tình trạng “sần da cam” (cellulite) trên da 

hay giảm rụng tóc do nội tiết tố nam... Gel là dạng bào chế phù hợp để nghiên cứu phát 

triển các dạng sản phẩm bôi da chứa cafein do có nhiều ưu điểm như không nhờn, bám 

dính tốt trên da, ít có vấn đề về tính ổn định khi bảo quản lâu dài, dễ hình thành và tiêu 

tốn ít năng lượng cho quá trình bào chế. Mục tiêu của đề tài này là lựa chọn được thành 

phần với tỷ lệ phù hợp để điều chế gel bôi da chứa cafein 3%. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đánh giá khả năng hòa tan của cafein trong dung môi, lựa chọn sơ bộ một số hệ dung 

môi với tỷ lệ đồng dung môi phù hợp có thể hòa tan tốt cafein 3%. Xây dựng các công 

thức dự kiến và quy trình điều chế gel cafein 3%. Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ tá dược 

tạo gel và tỷ lệ dung môi đến các đặc tính của gel thông qua một số chỉ tiêu như cảm 

quan, pH, độ nhớt, hàm lượng hoạt chất và khả năng phóng thích hoạt chất qua màng để 

lựa chọn tỷ lệ tá dược tạo gel và tỷ lệ dung môi phù hợp nhất. Nghiên cứu đánh giá sơ 

bộ độ ổn định của công thức tốt nhất được lựa chọn. Thực hiện thẩm định quy trình định 

lượng cafein bằng phương pháp quang phổ UV – Vis. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Chất tạo gel và đồng dung môi được lựa chọn trong nghiên cứu lần lượt là gôm xanthan 

và 1, 3 – propandiol. Tất cả các công thức gel khảo sát đều có thể chất trong suốt và pH 

gần với khoảng pH sinh lý da. Khi thay đổi tỷ lệ gôm xanthan (0,5%; 1% và 2%) trong 

công thức không làm thay đổi khả năng phóng thích cafein qua màng, mặc dù độ nhớt 

gel tăng lên đáng kể. Trong khi đó, tăng tỷ lệ dung môi 1, 3 – propandiol từ 10%, 20%, 

lên đến 30% đã làm giảm lượng cafein phóng thích qua màng. Công thức chứa 1, 3 – 

propandiol 10% có lượng cafein phóng thích qua màng cao hơn các công thức còn lại ở 

các thời điểm 60 phút, 240 phút, 360 phút. Dựa vào các tiêu chí đã đánh giá trong phạm 

vi nghiên cứu này, chúng tôi đã lựa chọn công thức tốt nhất gồm các thành phần sau: 
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cafein 3%; 1, 3 – propandiol 10%; gôm xanthan 1%; ethanol 2%; tween 80 5% và nước 

cất vừa đủ. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu lựa chọn được các thành phần với tỷ lệ phù hợp để 

điều chế gel bôi da chứa cafein 3%.


